
 

   

 

Danh mục đề nghị báo giá 
(Kèm theo Công văn số        /CV-TTYT ngày 03/4/2026 của TTYT khu vực Hữu Lũng) 

 

TT 

 
Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT 

Số lượng 

 
Ghi chú 

1 
Lắp đặt ống đồng bằng phương pháp hàn D12.7 

x 0.71mm  
Mét 100 

đã bao gồm 

vật liệu 

2 

Lắp đặt ổ khí đầu ra khí y tế (khí oxy) 

Cấu hình tiêu chuẩn 

- Ổ khí đầu ra chuẩn DIN: 01 chiếc 

- Vỏ ổ khí: 01 chiếc 

Chiếc 10 
đã bao gồm 

vật liệu 

3 

Lắp đặt ổ khí đầu ra khí y tế (Khí nén) 

Cấu hình tiêu chuẩn 

- Ổ khí đầu ra chuẩn DIN: 01 chiếc 

- Vỏ ổ khí: 01 chiếc 

Chiếc 1 
đã bao gồm 

vật liệu 

4 

Lắp đặt ổ khí đầu ra khí y tế (khí hút) 

Cấu hình tiêu chuẩn 

- Ổ khí đầu ra chuẩn DIN: 01 chiếc 

- Vỏ ổ khí: 01 chiếc 

Chiếc 4 
đã bao gồm 

vật liệu 

5 
Lắp đặt van  khoá đường ống Kitz đường kính 

D15mm 
Chiếc 3 

đã bao gồm 

vật liệu 

6 

Lắp đặt đầu cắm nhanh khí y tế  

Cấu hình tiêu chuẩn 

- Đầu cắm nhanh khí nén chuẩn DIN : 01 chiếc 

Đặc tính kỹ thuật 

- Dùng cho khí nén 

- Chất liệu: đồng thau 

- Một đầu dạng gen 1/8” để lắp vào thiết bị 

ngoại vi, một đầu tiêu chuẩn lắp vào ổ khí đầu 

ra khí nén chuẩn DIN 

Chiếc 1 
đã bao gồm 

vật liệu 

7 

Lắp đặt bộ hút dịch (2 chức năng) 

Cấu hình tiêu chuẩn: 

- Bộ điều chỉnh áp lực: 01 chiếc 

- Van chống tràn: 01 chiếc 

Bộ 4 
đã bao gồm 

vật liệu 

8 Lắp đặt Lưu lượng kế + Bình làm ẩm Bộ 9 
đã bao gồm 

vật liệu 

9 

Công thi công lắp đặt đường ống khí oxy, khí 

nén,khí hút, lắp đặt hộp máng gen đường ống 

hệ thống khí. 

Gói 1  
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